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KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026

trên địa bàn xã Đông Thái Ninh

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh về 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026 trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNNMT ngày 14/01/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường về việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Đông Thái Ninh xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin 
phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026 trên địa bàn xã với các nội dung cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp phòng bệnh 

chủ động, hiệu quả giúp ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan dịch bệnh động vật 
trên cạn, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch tả lợn Châu phi, Lở 
mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Tai xanh, Dại chó mèo,... đảm bảo sản xuất 
chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và 
đảm bảo mục tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức và kiến thức cho cộng đồng, đặc biệt là 
người chăn nuôi về công tác tiêm vắc xin để chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, 
gia cầm có hiệu quả.

2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là 

nhiệm vụ trọng tâm của cấp Uỷ Đảng, chính quyền, là trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân có hoạt động chăn nuôi; tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt thành 
02 đợt đại trà trên phạm vi toàn xã (vụ Xuân Hè: Từ tháng 3-4 và vụ Thu Đông từ 
tháng 9-10) và các đợt tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho gia súc, gia cầm tái đàn, 
đến tuổi tiêm phòng, chưa được tiêm phòng.

- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải đảm bảo đúng thời điểm (trước 
mùa phát sinh dịch bệnh), đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, 
an toàn, hiệu quả cao; không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình tiêm phòng.

- Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm phải bảo đảm tối 
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thiểu từ 80% tổng đàn trở lên trong diện tiêm phòng hiện có.
- Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn nghiêm 

túc thực hiện các quy định tại Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản chỉ đạo 
của cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; bảo 
quản, sử dụng vắc xin theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất và cơ quan 
chuyên môn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, kiểm kê đàn gia súc, gia cầm và đăng ký số lượng, chủng loại vắc 

xin trước khi tiêm phòng 
Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn tổ chức thực hiện rà soát, kiểm kê tổng 

đàn gia súc, gia cầm, số lượng đàn vật nuôi trong diện tiêm phòng đối với vụ Xuân 
Hè, vụ Thu Đông để tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
tiêm phòng phù hợp với tình hình thực tế; nếu có thay đổi về số lượng vắc xin tỉnh 
hỗ trợ so với đăng ký ban đầu, tham mưu cho UBND xã báo cáo, gửi đăng ký lại 
số lượng vắc xin về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước khi thực hiện tiêm phòng ít 
nhất 10 ngày.

2. Thời gian tiêm phòng
- Tiêm đại trà: Tổ chức thành 02 vụ Xuân Hè từ tháng 3 đến tháng 4/2026 và 

vụ Thu Đông từ tháng 9 đến tháng 10/2026.
- Tiêm bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm 

phòng và chưa được tiêm phòng hoặc hết thời gian đáp ứng miễn dịch.
3. Đối tượng và bệnh tiêm phòng
a) Đàn trâu, bò, dê
- Đàn trâu, bò: Tiêm phòng các bệnh Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết 

trùng (THT), Viêm da nổi cục (VDNC);
- Đàn dê: Tiêm phòng các bệnh LMLM, THT và đậu dê.
b) Đàn lợn
Tiêm phòng bắt buộc các bệnh LMLM, Dịch tả lợn, THT cho tất cả các đối 

tượng lợn; riêng đàn lợn nái và đực giống (bao gồm cả lợn nái và lợn đực hậu bị) 
tiêm phòng thêm bệnh Tai xanh. Ngoài ra, thực hiện tiêm phòng một số bệnh khác 
như: Phó thương hàn, Suyễn, Viêm phổi truyền nhiễm, Giả dại, các bệnh tiêu chảy 
do E.coli, … Riêng đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) thực hiện theo chỉ 
đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục Chăn nuôi và Thú y 
theo từng thời điểm cho phù hợp với tình hình dịch tễ của mỗi địa phương.

c) Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bắt buộc bệnh Dại; ngoài ra, thực hiện tiêm 
phòng một số bệnh khác cho đàn chó như: Care, Parvovirus,…

d) Đàn gà, chim cút: Tiêm phòng bắt buộc bệnh Cúm gia cầm (thể độc lực 
cao) và bệnh Niu cát xơn; ngoài ra, thực hiện tiêm phòng một số bệnh khác như: 
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Gumboro, Viêm phế quản truyền nhiễm (IB), Đậu gà, Viêm thanh khí quản (ILT), 
Marek's (MD), …;

e) Đàn vịt, ngan: Tiêm phòng bắt buộc bệnh Cúm gia cầm (thể độc lực cao) 
và bệnh Dịch tả vịt, ngan; ngoài ra, thực hiện tiêm phòng một số bệnh khác như: 
Viêm gan virus, bệnh Reovirus trên vịt,…

4. Chuẩn bị nhân lực
Huy động mọi nguồn nhân lực của các cơ sở thôn, nhất là lực lượng cán bộ 

thú y cơ sở, người làm dịch vụ thú y, thú y trong các trang trại, người chăn nuôi 
được tập huấn về tiêm phòng, có dụng cụ tiêm phòng phù hợp, có kỹ năng tiêm 
phòng.

5. Vắc xin và vật tư tiêm phòng
a) Vắc xin
Sử dụng các loại vắc xin trong Danh mục vắc xin được phép lưu hành tại 

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường) và theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y về việc cập nhật tình hình 
lưu hành vi rút và khuyến cáo sử dụng vắc xin.

b) Thiết bị, vật tư tiêm phòng
- Vật tư bảo quản: Kho lạnh, tủ lạnh, hộp xốp có đá lạnh đảm bảo từ 20C-80C.
- Dụng cụ, vật tư tiêm phòng: Sử dụng bơm tiêm sắt (nhựa) 10 cc, 20 cc; sử 

dụng kim tiêm số 9, 12, 16 tiêm phòng cho gia súc; bơm tiêm bán tự động, kim số 
9 tiêm phòng cho gia cầm; bông, cồn, mực đánh dấu; sổ, biểu mẫu ghi chép.

- Bảo hộ lao động: Khẩu trang, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ.
- Vật tư, dụng cụ khác phục vụ công tác tiêm phòng.
6. Kinh phí tổ chức thực hiện tiêm phòng
a) Kinh phí mua vắc xin
- Hộ, trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi chủ động kinh phí mua các loại vắc 

xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm của cơ sở mình theo lịch tiêm phòng của 
từng cơ sở; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để mua vắc xin tiêm phòng.

- Riêng 07 loại vắc xin tỉnh hỗ trợ để phòng các bệnh: (1) Dịch tả lợn cổ điển; 
(2) Tai xanh ở lợn; (3) Tụ huyết trùng trâu bò; (4) Viêm da nổi cục; (5) LMLM gia 
súc; (6) Dại ở đàn chó và (7) Cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, ngan (Phòng Kinh tế 
chủ động đăng ký qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y).

- Đối với vắc xin tiêm phòng bổ sung hằng tháng: Thực hiện hỗ trợ trong 
trường hợp tỉnh còn nguồn vắc xin hỗ trợ và thời gian triển khai liền kề với đợt tiêm 
phòng chính. Trường hợp không còn nguồn vắc xin hỗ trợ, các hộ, trang trại, doanh 
nghiệp chăn nuôi chủ động bố trí vắc xin để tổ chức tiêm phòng theo quy định.

b) Kinh phí trả công tiêm phòng
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- Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 theo quy định và các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ công tiêm phòng (ưu tiên thực hiện tiêm các 
loại vắc xin tỉnh hỗ trợ). Việc thực hiện hỗ trợ tiền công tiêm phòng theo quy định 
tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về chính 
sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật và các quy định hiện hành.

- Ngoài ra, người chăn nuôi có trách nhiệm trả công tiêm phòng các bệnh 
khác theo thoả thuận.

7. Tổng hợp báo cáo kết quả, giám sát sau tiêm phòng
- Tổng hợp báo cáo: Trong đợt đại trà, thực hiện báo cáo tiến độ theo tuần 

và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ngay sau khi kết thúc đợt đại trà về UBND 
xã (qua Phòng Kinh tế); kết quả tiêm phòng bổ sung, thực hiện tổng hợp báo cáo 
kết quả hàng tháng theo quy định.

- Giám sát trong và sau tiêm phòng: Tăng cường kiểm tra giám sát lâm sàng 
đàn gia súc, gia cầm trong và sau tiêm phòng, kịp thời xử lý các trường hợp phản 
ứng vắc xin sau tiêm phòng. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ sở thôn 
thực hiện giám sát sau tiêm phòng để đánh giá hiệu quả của công tác tiêm phòng 
theo kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Chuẩn bị vắc xin, vật tư tiêm phòng
+ Về vắc xin tiêm phòng
Đối với các vắc xin được tỉnh hỗ trợ: Phòng Kinh tế phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y bố trí người nhận, vật tư, thiết bị bảo quản, quản lý, hướng dẫn 
sử dụng, cấp phát trực tiếp các loại vắc xin hỗ trợ cho các cán bộ thú y tổ chức tiêm 
phòng và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo hướng dẫn của Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y, đảm bảo đúng yêu cầu, hiệu quả theo Kế hoạch.

Đối với các loại vắc xin không thuộc diện hỗ trợ: Phòng Kinh tế chủ động, 
phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn, giới thiệu các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân cung ứng vắc xin, vật tư, thiết bị tiêm phòng đảm bảo chất lượng để người 
dân chủ động liên hệ mua, thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo 
mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch.

+ Về vật tư, thiết bị tiêm phòng
Căn cứ kế hoạch tiêm phòng và tình hình thực tiễn, Phòng Kinh tế thực hiện 

chuẩn bị đủ số lượng vật tư, dụng cụ, thiết bị (Tủ lạnh bảo quản vắc xin, thùng bảo 
ôn, xi lanh, kim tiêm, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, thuốc sát trùng,...) phục 
vụ cho lực lượng tiêm phòng của địa phương; 

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để đề nghị hỗ trợ thêm một phần 
nhu cầu vật tư  để tổ chức tiêm phòng như: Thùng bảo ôn, xi lanh, kim tiêm, khẩu 
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trang, găng tay, quần áo bảo hộ.
- Căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu cho UBND xã bố trí ngân sách địa 

phương hỗ trợ tiền công cho những người tham gia thực hiện kế hoạch tiêm phòng; 
đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị theo yêu cầu của công tác tiêm phòng cho đàn gia 
súc, gia cầm;

- Chỉ đạo lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng phải thực hiện nghiêm 
việc vệ sinh, sát trùng, tiêu độc trước và sau khi tiêm phòng: Người, quần áo, ủng, 
giầy, dép, dụng cụ tiêm phòng, ... nhằm giảm tối đa nguy cơ làm lây lan bệnh, dịch 
từ hoạt động tiêm phòng;

- Huy động toàn bộ thú y cơ sở, các cá nhân có chuyên môn đáp ứng yêu cầu 
và phù hợp tình hình mới, là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong việc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

- Thực hiện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán vắc xin, vật tư 
hỗ trợ của tỉnh theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đảm bảo nộp hồ 
sơ, thủ tục thanh quyết toán đúng thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác tiêm 
phòng vắc xin hỗ trợ cho đàn gia súc, gia cầm đúng kỹ thuật, theo đúng kế hoạch, 
chú trọng những địa bàn đã từng có dịch xảy ra, những nơi có nguy cơ cao xảy ra 
dịch. Quản lý chặt chẽ quá trình sử dụng các loại vắc xin, vật tư hỗ trợ, chịu trách 
nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân xã nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử 
dụng sai mục đích;

- Tham mưu cho UBND xã thực hiện Báo cáo tiến độ tiêm phòng theo tuần 
(đối với đợt đại trà), gửi trước 11 giờ ngày thứ 4 hàng tuần; và hàng tháng (đối với 
tiêm bổ sung), gửi báo cáo vào trước ngày 15 hàng tháng. Báo cáo tổng hợp kết quả 
thực hiện Kế hoạch 02 lần/năm, vào trước ngày 10/6 (vụ Xuân Hè) và trước ngày 
10/12 (vụ Thu Đông) về Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường theo quy định.

2. Phòng Văn hóa - xã hội 
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, nhất là những qui định về 

bệnh tiêm phòng bắt buộc và các loại vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 
2026 trên hệ thống đài truyền thanh xã; trang trông tin điện tử của xã.

3. Các cơ sở thôn
- Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm kê tổng đàn gia súc, gia cầm, số lượng đàn 

vật nuôi trong diện tiêm phòng đối với vụ Xuân Hè, vụ Thu Đông trên địa bàn thôn.
- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi theo dõi chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau 

khi tiêm phòng, thông báo ngay cho Phòng Kinh tế khi phát hiện đàn gia súc, gia 
cầm ốm, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để phối hợp xử lý kịp thời. 
Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện sớm các loại bệnh, dịch phát sinh trên đàn 
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gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời;
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, nhất là những qui định về bệnh tiêm 

phòng bắt buộc và các loại vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2026 tới các 
cơ sở chăn nuôi để thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng.

4. Cán bộ thú y xã 
- Là lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng phải thực hiện nghiêm việc vệ 

sinh, sát trùng, tiêu độc trước và sau khi tiêm phòng: Người, quần áo, ủng, giầy, 
dép, dụng cụ tiêm phòng, ... nhằm giảm tối đa nguy cơ làm lây lan bệnh, dịch từ 
hoạt động tiêm phòng;

- Tổ chức thực hiện thu hồi vỏ chai, vỏ lọ vắc xin sau tiêm phòng và xử lý 
theo quy định;

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi theo dõi chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau 
khi tiêm phòng, thông báo ngay cho phòng Kinh tế khi phát hiện đàn gia súc, gia 
cầm ốm, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để phối hợp xử lý kịp thời. 
Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện sớm các loại bệnh, dịch phát sinh trên đàn 
gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng và báo cáo kết quả thực hiện Kế 
hoạch về Phòng Kinh tế theo quy định.

5. Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã
Chủ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã thực hiện đầy đủ các quy định có 

liên quan theo Luật Chăn nuôi và Luật Thú y; chủ động nhân lực và nguồn kinh phí 
thực hiện tiêm phòng đầy đủ các bệnh bắt buộc, cũng như các bệnh khác theo lịch 
tiêm phòng đã xây dựng cho đàn gia súc, gia cầm của cơ sở; hợp tác, thực hiện đầy 
đủ các nội dung có liên quan tại Kế hoạch theo hướng dẫn của chính quyền, cơ 
quan chuyên môn của địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 
ánh, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân xã (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, giải quyết

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng Vắc xin năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
xã Đông Thái Ninh./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Cơ sở thôn;
- Các bộ thú ý trên địa bàn;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Trọng Đạt
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